
 

TRƯỜNG TH HÀM TRÍ 

Họ và tên : 

…………………....…………….. 

Lớp : 4…..                           

Thứ ….  ngày ….. tháng 11 năm 2023 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN: TOÁN 4 

NĂM HỌC : 2023 - 2024 

Thời gian làm bài : 40 phút 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên: 

………………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

* Trắc nghiệm: (7 điểm) 

1. (1 điểm) Số lẻ lớn nhất trong các số sau 569; 503; 988; 605 là: 

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

 A. 569               B. 503                              C. 988                            D. 605                     

2. (1 điểm) Số 53 108 đọc là: 

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

A. Năm ba nghìn một trăm linh tám.          B. Năm mươi ba nghìn một trăm linh tám. 

C. Năm mươi ba một trăm linh tám.           D. Năm nghìn ba trăm một không tám. 

3. (1 điểm) Số trung bình cộng của các số 24, 13 và 35 là: 

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:      

A. 36 B. 13  C. 24  D. 27 

4. (1 điểm) Có 150 kg gạo đựng đều trong 5 bao. 7 bao gạo như thế có số ki-lô-gam 

gạo là:     

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:      

A. 30 kg B. 100 kg  C. 180 kg  D. 210 kg 

5. (1 điểm) Giá trị của biểu thức a + 15 x b, với a = 35 ; b = 5 là: 

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

A. 110   B. 150 C. 200   D. 250 

6. (1điểm) 40 m2 20 dm2 =……. dm2 số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:    

A. 420                       B. 4002                          C. 4020                      D. 4200 

7. (1 điểm) Dựa vào biểu đồ, điền vào ô trống: Đúng ghi Đ, Sai ghi S 

 



 

a)      Năm 2018, thôn D thu hoạch được 

nhiều tấn thóc nhất 

b)          Số thóc của thôn A ít hơn số số thóc 

của thôn C là 12 tấn 

c)        Năm 2018, bốn thôn thu hoạch được 

tất cả 95 tấn thóc 

d)         Số tấn thóc của thôn B nhiều hơn số 

tấn thóc ở thôn D                                         

* Tự luận: (3 điểm) 

8. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.   

        80 + 310 + 120 + 90 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

9. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:  

  34581 + 7256              80757 – 7936                 2740 x 4               2082 : 6 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

10. (1 điểm) Bài toán: An mua 1 quyển vở và 3 cái bút chì. Mỗi quyển vở có giá 7500 

đồng, mỗi cái bút chì có giá ít hơn mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi An đã mua cả vở và 

bút chì hết bao nhiêu tiền?                    Bài giải                                               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




